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1 1301024551 Phạm Thanh Hà Vi 11/08/2012 4 1860 27 phút 39 giây Tiểu học Phú Lợi Giải Nhất khối 4 toàn tỉnh

2 1300992107 Trương Đức Trọng 11/05/2012 4 1850 27 phút 34 giây Tiểu học Phú Lợi Giải Nhì khối 4 toàn tỉnh

3 1300975059 Nguyễn Nhật Khánh My 13/07/2012 4 1830 25 phút 13 giây Tiểu học Phú Lợi Giải Nhì khối 4 toàn tỉnh

4 1300975381 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 02/08/2012 4 1810 26 phút Tiểu học Phú Lợi Giải Ba khối 4 toàn tỉnh

5 1300967069 Phạm Đào Phúc Nghi 18/10/2011 5 1770 28 phút 54 giây Tiểu học Phú Lợi Giải Nhì khối 5 toàn tỉnh

6 1300968233 Nguyễn Tiến Phát 17/05/2012 4 1700 30 phút Tiểu học Phú Lợi Giải Khuyến khích khối 4 toàn tỉnh

7 1300960354 Nguyễn Minh Trí 12/08/2011 5 1670 28 phút 26 giây Tiểu học Phú Lợi Giải Ba khối 5 toàn tỉnh

8 1300964628 Lương Bình Minh 05/01/2013 3 1640 29 phút 59 giây Tiểu học Phú Lợi Giải Nhì khối 3 toàn tỉnh

9 1300971877 Truong Phuc Nghi 04/08/2011 5 1600 28 phút 12 giây Tiểu học Phú Lợi Giải Khuyến khích khối 5 toàn tỉnh

10 1300970074 lâm thảo nhi 04/08/2011 5 1510 30 phút Tiểu học Phú Lợi Giải Khuyến khích khối 5 toàn tỉnh

11 1300960664 Bùi Hà Uyên 30/05/2011 5 1480 29 phút 42 giây Tiểu học Phú Lợi Giải Khuyến khích khối 5 toàn tỉnh

12 1301031560 Ngô Ngọc Thảo Giang 02/07/2013 3 1440 29 phút 59 giây Tiểu học Phú Lợi Giải Ba khối 3 toàn tỉnh

13 1300969988 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 19/09/2013 3 1290 29 phút 59 giây Tiểu học Phú Lợi Giải Khuyến khích khối 3 toàn tỉnh

14 1300970081 Nguyễn Trịnh hải yến 06/03/2013 3 1140 29 phút 59 giây Tiểu học Phú Lợi Giải Khuyến khích khối 3 toàn tỉnh

15 1301004329 Trần Lê Hoàng Nguyên 22/02/2013 3 1150 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Chánh Nghĩa Giải Khuyến khích khối 3 toàn tỉnh

16 1301027669 Lê Trí Nhân 11/10/2012 4 1790 29 phút 17 giây Trường Tiểu học Hiệp Thành Giải Ba khối 4 toàn tỉnh

17 1301098293 Trần Hải Đăng 20/09/2012 4 1790 29 phút 52 giây Trường Tiểu học Hiệp Thành Giải Ba khối 4 toàn tỉnh

18 1301060747 Phan Diệp Anh 21/10/2012 4 1690 30 phút Trường Tiểu học Hiệp Thành Giải Khuyến khích khối 4 toàn tỉnh

19 1301092405 Vũ Phúc An Khang 04/03/2013 3 1660 25 phút 31 giây Trường Tiểu học Hiệp Thành Giải Nhì khối 3 toàn tỉnh

20 1300975441 Bùi Minh Phương Anh 03/01/2012 4 1640 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Hiệp Thành Giải Khuyến khích khối 4 toàn tỉnh

21 1300966914 Đỗ Phạm Anh Thư 10/03/2011 5 1610 30 phút Trường Tiểu học Hiệp Thành Giải Ba khối 5 toàn tỉnh

22 1300972774 Hồ Ngọc Hân 17/07/2013 3 1270 29 phút 55 giây Trường Tiểu học Hiệp Thành Giải Khuyến khích khối 3 toàn tỉnh

23 1300969063 Tào Linh Nhi 17/03/2013 3 1250 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Hiệp Thành Giải Khuyến khích khối 3 toàn tỉnh

24 1301039942 Nguyễn Phúc Phương Dung 11/03/2013 3 1200 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Hiệp Thành Giải Khuyến khích khối 3 toàn tỉnh

25 1301023019 Lê Đức Hiếu 11/05/2013 3 1720 27 phút 47 giây Trường Tiểu học Hòa Phú Giải Nhì khối 3 toàn tỉnh

26 1301095187 Lê Đức Hiếu 11/05/2013 4 1710 29 phút 26 giây Trường Tiểu học Hòa Phú Giải Khuyến khích khối 4 toàn tỉnh

27 1299765680 Vũ Tấn Sang 12/08/2012 4 1650 29 phút 51 giây Trường Tiểu học Hòa Phú Giải Khuyến khích khối 4 toàn tỉnh

28 1301255550 Lê Vi Hoàn Thành 22/08/2012 4 1590 27 phút 16 giây Trường Tiểu học Hòa Phú Giải Khuyến khích khối 4 toàn tỉnh
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29 1300972866 Nguyễn Quốc Thịnh 28/10/2012 4 1850 24 phút 30 giây Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Giải Nhì khối 4 toàn tỉnh

30 1300986947 Huỳnh Đăng Khoa 25/02/2012 4 1770 25 phút 25 giây Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Giải Ba khối 4 toàn tỉnh

31 1301019003 Phan Huỳnh Minh Khuê 10/06/2013 3 1760 29 phút 12 giây Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Giải Nhì khối 3 toàn tỉnh

32 1299428937 Đoàn Nguyên Bảo Kỳ 12/04/2012 4 1890 28 phút 19 giây Trường Tiểu học Nguyễn Du Giải Nhất khối 4 toàn tỉnh

33 1300979889 Phạm Kiều Mỹ Nhật 23/11/2012 4 1850 29 phút 7 giây Trường Tiểu học Nguyễn Du Giải Nhì khối 4 toàn tỉnh

34 1300963781 Nguyễn Trần Kim Ngân 07/08/2013 3 1820 25 phút 30 giây Trường Tiểu học Nguyễn Du Giải Nhất khối 3 toàn tỉnh

35 1300966522 Nguyễn Ngọc Khánh Quỳnh 04/04/2011 5 1570 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Nguyễn Du Giải Khuyến khích khối 5 toàn tỉnh

36 1301075234 Nguyễn Gia Nghi 27/10/2011 5 1550 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Nguyễn Du Giải Khuyến khích khối 5 toàn tỉnh

37 1300951899 Nguyễn Minh Thư 05/10/2012 4 1840 23 phút 27 giây Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Giải Nhì khối 4 toàn tỉnh

38 1300963204 Trần Hoàng Anh Thư 21/11/2012 4 1780 25 phút 15 giây Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Giải Ba khối 4 toàn tỉnh

39 1301476540 Lềnh Kevin Kiệt 28/10/2011 5 1630 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Giải Ba khối 5 toàn tỉnh

40 1300998907 Bùi Đức Trần Nguyên 11/08/2011 5 1540 30 phút Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Giải Khuyến khích khối 5 toàn tỉnh

41 1300983596 Bùi Phúc An 10/09/2013 3 1120 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Giải Khuyến khích khối 3 toàn tỉnh

42 1300991757 Lê Võ Thảo Nhi 20/04/2011 5 1810 26 phút 39 giây Trường Tiểu học Phú Hoà 1 Giải Nhất khối 5 toàn tỉnh

43 1300985060 Nguyễn Song Lam 30/01/2012 4 1790 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Hoà 1 Giải Ba khối 4 toàn tỉnh

44 1300982783 Lữ Thành Danh 05/12/2012 4 1770 26 phút 10 giây Trường Tiểu học Phú Hoà 1 Giải Khuyến khích khối 4 toàn tỉnh

45 1300949113 Hoàng Phương Thảo 12/04/2011 5 1690 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Hoà 1 Giải Ba khối 5 toàn tỉnh

46 1301416352 Lê Thanh Thủy Tiên 20/09/2013 3 1620 29 phút 25 giây Trường Tiểu học Phú Hoà 1 Giải Nhì khối 3 toàn tỉnh

47 1301414071 Nguyễn Anh Tuấn 08/05/2012 4 1620 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Hoà 1 Giải Khuyến khích khối 4 toàn tỉnh

48 1301032739 Nguyễn Quỳnh Hương 17/03/2013 3 1490 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Hoà 1 Giải Ba khối 3 toàn tỉnh

49 1301044239 Trần Ngọc Mai 02/01/2012 4 1760 29 phút 42 giây Trường Tiểu học Phú Hoà 2 Giải Khuyến khích khối 4 toàn tỉnh

50 1301045544 Hồ Kiều Ngân 18/09/2011 5 1670 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Hoà 2 Giải Ba khối 5 toàn tỉnh

51 1301020572 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 06/09/2012 4 1610 28 phút 13 giây Trường Tiểu học Phú Hoà 2 Giải Khuyến khích khối 4 toàn tỉnh

52 1300986552 Nguyễn Đình Hoàng Nam 16/01/2011 5 1520 29 phút 22 giây Trường Tiểu học Phú Hoà 2 Giải Khuyến khích khối 5 toàn tỉnh

53 1301299803 Hồ Bá Quốc 25/09/2014 3 1170 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Hoà 2 Giải Khuyến khích khối 3 toàn tỉnh

54 1301003692 Ngụy Đình Nguyên 07/10/2013 3 1130 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Hoà 2 Giải Khuyến khích khối 3 toàn tỉnh

55 1300993327 Phạm Thiên Phú 18/05/2013 3 1780 28 phút 26 giây Trường Tiểu học Phú Hòa 3 Giải Nhì khối 3 toàn tỉnh

56 1300996084 Phan Đặng Ánh Dương 14/01/2011 5 1630 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Hòa 3 Giải Ba khối 5 toàn tỉnh

57 1301021854 Phạm Trần Thiên Phú 04/11/2013 3 1610 29 phút 55 giây Trường Tiểu học Phú Hòa 3 Giải Ba khối 3 toàn tỉnh

58 1301027678 Trần Du Phong 02/01/2013 3 1390 30 phút Trường Tiểu học Phú Hòa 3 Giải Ba khối 3 toàn tỉnh

59 1300974537 Vernon Trần Isabelle Ly 12/02/2013 3 1370 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Hòa 3 Giải Ba khối 3 toàn tỉnh

60 1301590252 Nguyễn Trần Lê Vy 01/06/2012 4 1900 26 phút 22 giây Trường tiểu học Phú Lợi 2 Giải Nhất khối 4 toàn tỉnh

61 1301597975 Đỗ Gia Phú 29/05/2011 5 1740 27 phút 19 giây Trường tiểu học Phú Lợi 2 Giải Nhì khối 5 toàn tỉnh

62 1301597976 nguyễn bảo lâm 09/03/2011 5 1680 27 phút 15 giây Trường tiểu học Phú Lợi 2 Giải Ba khối 5 toàn tỉnh

63 1301624313 Tạ Hoà Mộc Anh 19/01/2011 5 1500 30 phút Trường tiểu học Phú Lợi 2 Giải Khuyến khích khối 5 toàn tỉnh
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64 1300975774 Phan Nguyễn Bảo Hân 30/11/2013 3 1840 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Mỹ Giải Nhất khối 3 toàn tỉnh

65 1300999657 Lê Bảo Trân 07/03/2012 4 1820 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Mỹ Giải Ba khối 4 toàn tỉnh

66 1301027688 Đoàn Minh Anh 10/01/2011 5 1480 30 phút Trường Tiểu học Phú Mỹ Giải Khuyến khích khối 5 toàn tỉnh

67 1300970297 Bùi Ngọc Hân 20/10/2013 3 1120 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Mỹ Giải Khuyến khích khối 3 toàn tỉnh

68 1300957085 Phan Hà Dương 29/01/2011 5 1750 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Tân Giải Nhì khối 5 toàn tỉnh

69 1301040872 Trần Ngọc Minh Châu 04/08/2012 4 1840 27 phút 7 giây Trường Tiểu học Phú Thọ Giải Nhì khối 4 toàn tỉnh

70 1301019480 Lê Nguyễn Bảo Như 01/04/2012 4 1750 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Thọ Giải Khuyến khích khối 4 toàn tỉnh

71 1301013081 Hoàng Đức Dũng 23/11/2011 5 1650 29 phút 55 giây Trường Tiểu học Phú Thọ Giải Ba khối 5 toàn tỉnh

72 1301047443 Nguyễn Song Bảo Trân 03/06/2012 4 1590 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Thọ Giải Khuyến khích khối 4 toàn tỉnh

73 1300996348 Cao Quang Triết 25/05/2011 5 1490 30 phút Trường Tiểu học Phú Thọ Giải Khuyến khích khối 5 toàn tỉnh

74 1301107564 Nguyễn Khánh Hà 12/02/2013 3 1200 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Phú Thọ Giải Khuyến khích khối 3 toàn tỉnh

75 1300977833 Lê Hoàng Bảo Dương 06/05/2011 5 1800 25 phút 51 giây Trường Tiểu học Trần Phú Giải Nhất khối 5 toàn tỉnh

76 1300973028 Lê Nguyễn Nhật Quang 08/07/2013 3 1850 27 phút 9 giây Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp Giải Nhất khối 3 toàn tỉnh

77 1301025494 Võ Thành Trung 06/05/2011 5 1780 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp Giải Nhì khối 5 toàn tỉnh

78 1301145577 Cao Bình Minh 11/07/2011 5 1700 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp Giải Nhì khối 5 toàn tỉnh

79 1300973944 Trương Gia Hân 23/02/2011 5 1560 27 phút 24 giây Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp Giải Khuyến khích khối 5 toàn tỉnh
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1 1301075980 Trinh Le Vy 29/12/2008 8 1850 26 phút 15 giây Trường THCS Chu Văn An Giải Nhất khối 8 toàn tỉnh

2 1301112131 Phan Ngọc Thiên Cát 04/04/2009 7 1840 29 phút 17 giây Trường THCS Chu Văn An Giải Nhất khối 7 toàn tỉnh

3 1301056380 Nguyễn Phạm Hải Lam 21/11/2007 9 1710 29 phút 5 giây Trường THCS Chu Văn An Giải Nhất khối 9 toàn tỉnh

4 1301072442 Trần Phan Gia Thư 26/06/2008 8 1660 29 phút 59 giây Trường THCS Chu Văn An Giải Nhì khối 8 toàn tỉnh

5 1290111040 Nguyễn Khải Nhiên 11/12/2008 8 1640 30 phút Trường THCS Chu Văn An Giải Nhì khối 8 toàn tỉnh

6 1301069915 Lương Hồng Ngọc Tâm 17/10/2007 9 1630 30 phút Trường THCS Chu Văn An Giải Nhì khối 9 toàn tỉnh

7 1301110747 Vương Nguyễn Quế Lan 26/01/2007 9 1620 29 phút 59 giây Trường THCS Chu Văn An Giải Nhì khối 9 toàn tỉnh

8 1301086621 Huỳnh Ngọc Hoài Thương 04/08/2010 6 1620 29 phút 59 giây Trường THCS Chu Văn An Giải Nhất khối 6 toàn tỉnh

9 1301104351 Nguyễn Nhật Bảo An 25/06/2010 6 1610 28 phút 59 giây Trường THCS Chu Văn An Giải Nhì khối 6 toàn tỉnh

10 1301089251 Cao Cường 18/11/2009 7 1600 27 phút 50 giây Trường THCS Chu Văn An Giải Nhì khối 7 toàn tỉnh

11 1301181877 Phạm Thái Khoa 12/12/2009 7 1590 29 phút 59 giây Trường THCS Chu Văn An Giải Nhì khối 7 toàn tỉnh

12 1301106341 Nguyễn Ngọc Quỳnh An 24/01/2009 7 1590 29 phút 59 giây Trường THCS Chu Văn An Giải Nhì khối 7 toàn tỉnh

13 1301074001 Phạm Linh Hà Thanh 02/10/2008 8 1590 29 phút 59 giây Trường THCS Chu Văn An Giải Nhì khối 8 toàn tỉnh

14 1290181933 Đào Vương Hiểu 08/09/2007 9 1550 29 phút 56 giây Trường THCS Chu Văn An Giải Nhì khối 9 toàn tỉnh

15 1301078688 Trần Thanh Hà 13/09/2010 6 1510 29 phút 59 giây Trường THCS Chu Văn An Giải Ba khối 6 toàn tỉnh

16 1290266341 Trần Nguyễn Khánh Phương 09/05/2008 8 1410 29 phút 59 giây Trường THCS Chu Văn An Giải Ba khối 8 toàn tỉnh

17 1301088699 Phạm Thái Sơn 17/12/2010 6 1370 29 phút 59 giây Trường THCS Chu Văn An Giải Ba khối 6 toàn tỉnh

18 1301052733 Hồ Minh Khôi 12/12/2007 9 1650 29 phút 2 giây Trường THCS Định Hòa Giải Nhất khối 9 toàn tỉnh

19 1291010194 Nguyễn Hải Anh 07/11/2008 8 1370 29 phút 59 giây Trường THCS Định Hòa Giải Ba khối 8 toàn tỉnh

20 1301064300 Nguyễn Lê Phúc Trí 25/02/2008 8 1350 29 phút 59 giây Trường THCS Định Hòa Giải Ba khối 8 toàn tỉnh

21 1301064712 Trần Nguyễn Thanh Hà 09/07/2007 9 1260 30 phút Trường THCS Định Hòa Giải Khuyến khích khối 9 toàn tỉnh

22 1301060512 Quỳnh Hương 14/12/2007 9 1240 25 phút 24 giây Trường THCS Định Hòa Giải Khuyến khích khối 9 toàn tỉnh

23 1301054414 Nguyễn Hà Bảo Ngân 28/09/2010 6 1200 30 phút Trường THCS Định Hòa Giải Khuyến khích khối 6 toàn tỉnh

24 1301058333 Đoàn Lê Ngân 13/11/2009 7 1180 30 phút Trường THCS Định Hòa Giải Khuyến khích khối 7 toàn tỉnh

25 1301461887 Lê Nguyễn Khánh Tiên 18/09/2008 8 1160 29 phút 59 giây Trường THCS Định Hòa Giải Khuyến khích khối 8 toàn tỉnh

26 1301057907 Nguyễn Phụng Nghi 02/03/2009 7 1120 29 phút 59 giây Trường THCS Định Hòa Giải Khuyến khích khối 7 toàn tỉnh

27 1301062866 Nguyễn Hồng Bảo Khanh 20/01/2007 9 1030 29 phút 59 giây Trường THCS Định Hòa Giải Khuyến khích khối 9 toàn tỉnh

28 1301064181 Trần Nguyễn Hoàng Kim 20/12/2008 8 1000 29 phút 59 giây Trường THCS Định Hòa Giải Khuyến khích khối 8 toàn tỉnh
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29 1301293424 Trần Quang Ngọc 06/07/2008 8 1380 30 phút Trường THCS Hòa Phú Giải Ba khối 8 toàn tỉnh

30 1301101591 Huỳnh Trần Nhật Anh 15/04/2007 9 1260 30 phút Trường THCS Hòa Phú Giải Khuyến khích khối 9 toàn tỉnh

31 1301110578 Trần Gia Hân 22/05/2010 6 1100 30 phút Trường THCS Hòa Phú Giải Khuyến khích khối 6 toàn tỉnh

32 1301135810 Đỗ Ngọc Thiên Kim 09/09/2007 9 1050 29 phút 32 giây Trường THCS Hòa Phú Giải Khuyến khích khối 9 toàn tỉnh

33 1301057355 Phạm Bùi Hoàng Dung 09/03/2008 8 1720 30 phút Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Giải Nhất khối 8 toàn tỉnh

34 1301061234 Lý Ngọc Phương Thảo 22/05/2009 7 1580 28 phút 40 giây Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Giải Ba khối 7 toàn tỉnh

35 1301070332 Nguyễn Khánh Ngân 07/05/2009 7 1500 29 phút 59 giây Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Giải Ba khối 7 toàn tỉnh

36 1301029986 Nguyễn Song Bảo Hằng 24/04/2007 9 1480 29 phút 58 giây Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Giải Ba khối 9 toàn tỉnh

37 1301061692 Vũ Thùy Diệu Linh 04/03/2009 7 1410 29 phút 59 giây Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Giải Ba khối 7 toàn tỉnh

38 1301063692 Phan Châu Huyền Trân 23/07/2009 7 1370 29 phút 59 giây Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Giải Ba khối 7 toàn tỉnh

39 1301062602 Lê Vũ Ngân Châu 02/11/2009 7 1360 29 phút 59 giây Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Giải Ba khối 7 toàn tỉnh

40 1301061921 Phan Nguyễn Thành Khánh 01/09/2009 7 1290 29 phút 56 giây Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Giải Khuyến khích khối 7 toàn tỉnh

41 1301062545 Lý Minh San 12/12/2009 7 1280 30 phút Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Giải Khuyến khích khối 7 toàn tỉnh

42 1301064153 Nguyễn Bảo Ngọc 03/11/2009 7 1130 29 phút 59 giây Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Giải Khuyến khích khối 7 toàn tỉnh

43 1301069156 Võ Việt Phát 15/04/2008 8 1320 26 phút 35 giây Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Giải Ba khối 8 toàn tỉnh

44 1301078702 Dương Gia Hoàng 25/03/2007 9 1300 28 phút 42 giây Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Giải Ba khối 9 toàn tỉnh

45 1301085322 Đào Minh Phú 28/08/2009 7 1820 30 phút Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Giải Nhất khối 7 toàn tỉnh

46 1301112880 Huỳnh Vũ Bảo Thiên 04/04/2009 7 1720 30 phút Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Giải Nhì khối 7 toàn tỉnh

47 1301077400 Phạm Hùng Cường 28/06/2007 9 1540 30 phút Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Giải Nhì khối 9 toàn tỉnh

48 1301078258 Trần Khánh Toàn 17/11/2007 9 1530 28 phút 40 giây Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Giải Ba khối 9 toàn tỉnh

49 1301110009 Phạm Ngọc An 02/04/2007 9 1520 29 phút 59 giây Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Giải Ba khối 9 toàn tỉnh

50 1301088131 Lê Ngọc Quỳnh Thư 07/10/2010 6 1420 29 phút 59 giây Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Giải Ba khối 6 toàn tỉnh

51 1301116175 Phạm Hoàng Kim 29/04/2010 6 1350 30 phút Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Giải Khuyến khích khối 6 toàn tỉnh

52 1301116733 Lê An Tuệ 03/08/2008 8 1250 26 phút 34 giây Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Giải Khuyến khích khối 8 toàn tỉnh

53 1301080264 Lê Thanh Bình 27/08/2007 9 1120 29 phút 59 giây Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Giải Khuyến khích khối 9 toàn tỉnh

54 1301099475 Trần Minh Phúc 12/03/2009 7 1110 29 phút 59 giây Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Giải Khuyến khích khối 7 toàn tỉnh

55 1301452017 Trần Lê Khánh Hà 25/09/2010 6 1540 30 phút Trường THCS Phú Cường Giải Nhì khối 6 toàn tỉnh

56 1301058871 Nguyễn Đông Quân 14/02/2007 9 1530 30 phút Trường THCS Phú Cường Giải Ba khối 9 toàn tỉnh

57 1301053327 Nguyễn Thành Nam 04/12/2008 8 1440 28 phút 44 giây Trường THCS Phú Cường Giải Nhì khối 8 toàn tỉnh

58 1301075609 Phan Trương Gia Bảo 24/08/2010 6 1340 30 phút Trường THCS Phú Cường Giải Khuyến khích khối 6 toàn tỉnh

59 1301055447 Nguyễn Đức Minh Anh 09/12/2009 7 1290 28 phút 37 giây Trường THCS Phú Cường Giải Khuyến khích khối 7 toàn tỉnh

60 1300995331 Thái Trần bảo Châu 26/11/2008 8 1290 30 phút Trường THCS Phú Cường Giải Ba khối 8 toàn tỉnh

61 1301007964 Phạm Tuấn Minh 22/08/2008 8 1260 29 phút 59 giây Trường THCS Phú Cường Giải Khuyến khích khối 8 toàn tỉnh

62 1300958655 Lê Ngọc Anh Thư 14/10/2008 8 1240 29 phút 59 giây Trường THCS Phú Cường Giải Khuyến khích khối 8 toàn tỉnh

63 1301069047 Võ Hoàng Minh Châu 07/05/2009 7 1410 28 phút 27 giây Trường THCS Phú Hoà Giải Ba khối 7 toàn tỉnh
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64 1301053524 Lê Nhật Hàn Anh 04/03/2007 9 1540 30 phút Trường THCS Trần Bình Trọng Giải Nhì khối 9 toàn tỉnh

65 1301015804 Ngô Tú Phương 27/08/2009 7 1340 30 phút Trường THCS Trần Bình Trọng Giải Khuyến khích khối 7 toàn tỉnh

66 1301052910 Mai Nguyễn Thiều Vy 03/07/2007 9 1200 29 phút 59 giây Trường THCS Trần Bình Trọng Giải Khuyến khích khối 9 toàn tỉnh

67 1301109379 Mai Hoàng Xuân Nhi 23/02/2010 6 1200 29 phút 59 giây Trường THCS Trần Bình Trọng Giải Khuyến khích khối 6 toàn tỉnh

68 1301099051 Cao Văn Toàn 08/09/2007 9 1060 29 phút 59 giây Trường THCS Trần Bình Trọng Giải Khuyến khích khối 9 toàn tỉnh

69 1301087834 Lê Minh Thuận 14/01/2008 8 1040 29 phút 59 giây Trường THCS Trần Bình Trọng Giải Khuyến khích khối 8 toàn tỉnh


